
Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài

Tư vấn pháp luật

Dành cho người đang tìm việc

[Địa chỉ] �Quầy số 30, Tầng 3, Tòa thị chính thành phố Toda,  
1-18-1 Kamitoda, thành phố Toda

[Ngày làm việc] �Thứ Hai đến Thứ Sáu *Đóng cửa vào Thứ Bảy,  
Chủ Nhật, ngày lễ và kỳ nghỉ Tết.

[Giờ làm việc] 09:00–12:00 / 13:00–17:00

Tiếng Anh, tiếng Trung. Đối với các ngôn ngữ khác, sẽ sử 
dụng máy dịch để hỗ trợ.

  Ngôn ngữ hỗ trợ   

[Địa chỉ] �Hiệp hội Giao lưu Quốc tế thành phố Toda (TIFA), tầng 2,  
tòa nhà Niizo Minami, 3-1-5 Niizo Minami, thành phố Toda

[Ngày tư vấn] Thứ Tư tuần thứ hai hằng tháng
[Khung giờ tư vấn]  14:00 /  15:00 /  16:00

Tiếng Anh, tiếng Trung. Đối với các ngôn ngữ khác, vui lòng 
liên hệ qua điện thoại để được hỗ trợ.

  Ngôn ngữ hỗ trợ   

[Địa chỉ] Hello Work Kawaguchi, 3-2-7 Aoki, thành phố Kawaguchi
[Ngày làm việc] Thứ Hai đến Thứ Sáu
*Đóng cửa vào Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ và kỳ nghỉ Tết.
[Giờ làm việc] 08:30–17:15

*Nghỉ trưa từ 12:00 đến 13:00

TODA
Living in

Sổ tay tổng hợp thông tin 
sinh hoạt tại thành phố Toda

Nếu gặp khó khăn khi làm thủ tục hoặc cần hỗ trợ tại Tòa thị chính, 
vui lòng đến Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài.

Cách sử dụng dịch vụ tư vấn

Vui lòng đặt lịch qua điện thoại trước 12:00 ngày hôm trước. Sau khi 
đặt lịch, vui lòng đến Hiệp hội Giao lưu Quốc tế thành phố Toda (TIFA). 

Điện thoại: 048-434-5690

Cách đăng ký tư vấn

Vui lòng đến Hello Work Kawaguchi để được tư vấn và hỗ trợ tìm việc.
Cách sử dụng dịch vụ

Liên kết đến trang thông tin  
dành cho cư dân nước ngoài.

Ngôn ngữ Ngày hỗ trợ Thời gian
Tiếng Anh Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Sáu hằng tuần 10:00-16:00

Tiếng Trung Thứ Ba và Thứ Tư hằng tuần 10:00-16:00
Tiếng Tây Ban Nha Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Sáu hằng tuần 10:00-16:00
Tiếng Bồ Đào Nha Thứ Tư và Thứ Sáu hằng tuần 10:00-16:00

Tiếng Việt Thứ Năm hằng tuần 10:00-16:00



 Hãy phân loại rác và bỏ rác đúng ngày thu gom quy định.
 Ngày thu gom rác khác nhau tùy theo khu vực bạn sinh sống.
 �Hãy mang rác đến điểm tập kết rác đã được quy định (nơi bỏ rác) trước 8:00 
sáng của ngày thu gom.
 Rác không được phân loại theo từng loại sẽ không được thu gom.

・Rác nhà bếp

v.v.

・Giày dép ・Các sản phẩm bằng da

・�Các sản phẩm 
bằng cao su

・�Bao bì/hộp đựng bằng nhựa  
có ký hiệu “プラ” nhưng bị bẩn

・�Các sản phẩm bằng nhựa 
không có ký hiệu “プラ”

・Giấy bẩn ・Chai nhựa PET ・�Các vật dụng  
có ký hiệu “プラ”

・�Các loại rác không cháy khác 
 (đồ thủy tinh, đồ gốm sứ, ô, thìa, nĩa, v.v.)

・�Rác nguy hiểm 
 (thiết bị điện gia dụng cỡ nhỏ,  
pin lithium-ion, v.v.)

・Các loại giấy khác 
 (雑紙)

・�Lon và các vật dụng 
bằng kim loại

・Chai, lọ thủy tinh・�Bình xịt và các 
loại tương tự

 Phí thu gom là 400 yên/món.
 Cần đăng ký trước khi đưa rác ra thu gom.

[Đường dây chuyên tiếp nhận đăng ký thu gom rác cồng kềnh]
Số điện thoại:048-424-5747

・Xe đạp, v.v.

・Gối・Thảm

・Ghế(bao gồm cả ghế sofa)

・Nệm

・Giường

Cách vứt rác

Rác cồng kềnh
 (đồ vật có ít nhất một cạnh từ 40 cm trở lên)

Rác không đốt được

Rác tái chế (các loại có thể tái chế)

Rác đốt được

Cách phân loại rác

*�Không được tự ý mang về các loại rác tái chế (các vật có thể tái chế) đã được đưa đến điểm tập kết. Chỉ thành phố 
hoặc đơn vị được chỉ định mới được phép thu gom.

*�Không được thải bỏ các thiết bị điện gia dụng thuộc diện tái chế như tivi, tủ lạnh (tủ đông), máy giặt, máy sấy quần áo, 
máy điều hòa, và máy tính. Vui lòng xem mã QR ở phía trên bên phải để biết thêm chi tiết.

・Các loại giấy
 (thùng carton, báo và tờ rơi, tạp chí và sách, hộp giấy đựng đồ uống)

・Vải và quần áo
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Nhật Bản là quốc gia thường xuyên xảy ra động đất.
Ngoài ra, còn có các loại thiên tai như bão và mưa lớn.
Khi thiên tai xảy ra, nhà cửa và đường sá có thể bị hư hỏng, 
đồng thời điện và nước cũng có thể bị gián đoạn.

Trong trường hợp đó, bạn có thể đến điểm 
sơ tán (nơi lánh nạn an toàn).
Hãy theo dõi thông tin về thiên tai qua 
truyền hình hoặc điện thoại thông minh.

Bạn có thể quét mã QR để xem các thông 
tin hữu ích khi xảy ra thiên tai bằng nhiều 
ngôn ngữ khác nhau.

Trước tiên, hãy giúp người bị thương, sau đó gọi cảnh sát.  Khi bị bệnh hoặc bị thương, hãy đến bệnh viện để khám và điều trị.
� �Khi đi khám bệnh, hãy mang theo Thẻ căn cước cá nhân (My Number Card) 
hoặc Giấy xác nhận quyền bảo hiểm.

Khi xảy ra thiên tai 
(mưa lớn, bão, động đất) Khi có nguy hiểm đến tính mạng

Khi bị bệnh hoặc bị thươngKhi xảy ra tai nạn giao thông

Thông tin về 
thiên tai

Về điểm sơ tán

Ứng dụng hữu ích khi 
xảy ra thiên tai

   Những giấy tờ, vật dụng cần mang theo khi đến bệnh viện   

Số điện thoại của cảnh sát 110 Cuộc gọi được miễn phí

Số điện thoại gọi xe cấp cứu 119 Cuộc gọi được miễn phí

 �Thẻ căn cước cá nhân (My Number Card) 
hoặc Giấy xác nhận quyền bảo hiểm

 �Các loại thuốc 
đang sử dụng

 Cho biết ngôn ngữ và quốc gia của bạn. *Có thể sử dụng dịch vụ phiên dịch.

 Nói: “Tôi cần xe cấp cứu.”
 �Cho biết địa điểm hoặc địa chỉ cần điều xe cấp cứu đến. (Nếu không biết địa 
chỉ, hãy cho biết địa điểm dễ nhận biết hoặc tên cửa hàng ở gần đó)
 Cho biết tình trạng bệnh hoặc chấn thương, và bộ phận đang bị đau hoặc bị thương.
 Cho biết họ tên và số điện thoại của bạn.

Những thông tin cần cung cấp khi gọi điện

 Cho biết tai nạn xảy ra khi nào và đã xảy ra sự việc gì.
 Cho biết có người bị thương hay không.
 �Cho biết địa điểm xảy ra tai nạn. (Nếu không biết địa chỉ, hãy cho biết địa 
điểm dễ nhận biết hoặc tên cửa hàng ở gần đó)
 Cho biết họ tên và số điện thoại của bạn.

Những thông tin cần cung cấp khi gọi điện

� Triệu chứng hiện tại là gì　 � Triệu chứng xuất hiện trong những trường hợp nào
� Triệu chứng bắt đầu từ khi nào　 � Hiện có đang sử dụng thuốc hay không
� Có bị dị ứng với thuốc hoặc thực phẩm hay không

Những thông tin cần trao đổi với bác sĩ

� ��

� ��
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 Không nói chuyện quá to hoặc hát.　  Không mở nhạc hoặc video với âm lượng lớn.
 Không chơi nhạc cụ với âm lượng lớn.
 Tránh sử dụng máy giặt vào ban đêm hoặc sáng sớm.　

[Giờ tiếp nhận đăng ký] �9:00 – 17:00 (nghỉ vào thứ Hai, ngày lễ và dịp cuối năm 
và đầu năm mới *Nếu thứ Hai là ngày lễ thì sẽ nghỉ vào thứ Ba.)

[Thời gian tổ chức] Thứ Sáu: 17:00 – 19:00
[Đối tượng tham gia] �Học sinh tiểu học và trung học cơ sở đang sinh sống tại 

thành phố Toda
[Địa chỉ] �Phòng họp, tầng 2, Trung tâm Giáo dục Thành phố Toda,  

1-19-14 Kamitoda, Thành phố Toda

[Đối tượng tham gia] ��  Người muốn học tiếng Nhật 
 �Đặc biệt, có thể học tiếng Nhật sử dụng trong cuộc sống 
hằng ngày tại Nhật Bản, chẳng hạn như khi đến bệnh viện, 
trường học, v.v.

Quy tắc sinh hoạt

Cách sử dụng nhà vệ sinh

Lớp học tiếng Nhật của TIFAあい

Nếu gây tiếng ồn lớn trong nhà hoặc ngoài trời, sẽ làm ảnh 
hưởng đến những người sống xung quanh.
 Đặc biệt, hãy chú ý giữ yên tĩnh từ 19:00 đến sáng hôm sau. 
Tại các khu chung cư hoặc căn hộ cho thuê, âm thanh rất dễ 
truyền sang các phòng khác.

Khi đi xe buýt hoặc tàu điện, hãy cư xử để không làm ảnh hưởng đến những 
hành khách khác.

*Đối với bồn cầu kiểu ngồi, không đặt chân lên bệ ngồi. Hãy “ngồi” trên bệ ngồi khi sử dụng.
*Không xả bất kỳ vật gì ngoài giấy vệ sinh vào bồn cầu.

 Không nói chuyện quá to.　  Không gọi điện thoại.
 Khi nghe nhạc hoặc xem video, hãy sử dụng tai nghe.

Vui lòng đến trực tiếp TIFA để đăng ký.
Số điện thoại: 048-434-5690

[Giờ tiếp nhận đăng ký] �8:45 – 17:30  
(nghỉ vào thứ Hai, ngày lễ và dịp cuối năm và đầu năm mới)

[Thời gian tổ chức] Thứ Năm: 19:00 – 20:30, Thứ Bảy: 10:00 – 11:30
[Đối tượng tham gia] �  Người đang sinh sống tại thành phố Toda 

 Người đang làm việc tại thành phố Toda
[Địa chỉ] �Hiệp hội Giao lưu Quốc tế thành phố Toda (TIFA), tầng 2,  

tòa nhà Niizo Minami, 3-1-5 Niizo Minami, thành phố Toda

Vui lòng gọi điện đến Trung tâm Giáo dục  
Thành phố Toda để đăng ký.
Số điện thoại: 048-434-5660

Lớp học tiếng Nhật 
dành cho trẻ em tại Todaあ

�TSUNAHIRO (Học trực tuyến) 
Kết nối – Mở rộng cuộc sống bằng tiếng Nhật

あ

 Khi sử dụng nhà vệ sinh, hãy dùng giấy vệ sinh.
 Sau khi sử dụng, hãy xả giấy vệ sinh vào bồn cầu.
 Không vứt giấy vệ sinh đã sử dụng vào thùng rác.

あいうえお
かき

       Về mùi     

Ở Nhật Bản, nhiều người khá nhạy cảm với mùi.
Mùi có thể gây ảnh hưởng đến những người xung quanh.

 Chỉ dùng nước hoa vừa phải.
 �Đối với những thứ có mùi mạnh, hãy chú ý để mùi không lan tỏa trong tàu điện, 
xe buýt, nhà ở, v.v.

Miễn phí

Miễn phí

Phí  100 yên/buổi

Vui lòng quét mã QR để truy 
cập trang web và đăng ký.

     Cách đăng ký    

     Cách đăng ký      

     Cách đăng ký      

       Về tiếng ồn     
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